
Tên đồ dùng
Số 

lượng
Có ở phòng TB

1

2

3

4

5

1 GDTC 8A 11 Chủ đề: Nhảy cao kiểu bước qua
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

2 GDTC 8A 12 Kĩ thuật dậm nhảy đá lăng
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

3 GDTC 8B 11 Chủ đề: Nhảy cao kiểu bước qua
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

4 GDTC 8B 12 Kĩ thuật dậm nhảy đá lăng
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

5

1

2

3

4

5

1 GDTC 6A 13 Chủ đề: Ném bóng Còi, bóng ném 1

2 GDTC 6A 14 Ra sức cuối dùng và giữ thăng bằng Còi, bóng ném 1

3 GDTC 6B 13 Chủ đề: Ném bóng Còi, bóng ném 1

PHIẾU BÁO GIẢNG

Tuần: 07 ( Từ ngày 16/10/2023 đến 21/10/2023)

Thứ ngày Buổi

Tiết 

theo 

TKB

Môn Lớp

Tiết 

PPCT 

*

Tên bài dạy

Đăng ký sử dụng thiết bị dạy học

Thứ 2

 

(16/10/

2023)

Sáng

Chiều

Thứ 3

 

(17/10/

2023)

Sáng

Chiều



4 GDTC 6B 14 Ra sức cuối dùng và giữ thăng bằng Còi, bóng ném 1

5

1

2

3

4

5

1 TD 9A 13
Bài TD phát triển chung - chạy ngắn - 

chạy bền.

Còi, cờ, đồng hồ 

bấm giờ, dây đích
1

2 TD 9A 14
Bài TD phát triển chung - chạy ngắn - 

chạy bền.

Còi, cờ, đồng hồ 

bấm giờ, dây đích
1

3 TD 9B 13
Bài TD phát triển chung - chạy ngắn - 

chạy bền.

Còi, cờ, đồng hồ 

bấm giờ, dây đích
1

4 TD 9B 14
Bài TD phát triển chung - chạy ngắn - 

chạy bền.

Còi, cờ, đồng hồ 

bấm giờ, dây đích
1

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

Thứ 3

 

(17/10/

2023)

Chiều

Thứ 4

 

(18/10/

2023)

Thứ 5

 

(19/10/

2023)

Thứ 6

 

(20/10/

2023)



3

4

5

1 GDTC 7A 13 Chủ đề: Nhảy xa kiểu ngồi.

2 GDTC 7A 14
Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu 

ngồi

3 GDTC 7B 13 Chủ đề: Nhảy xa kiểu ngồi.

4 GDTC 7B 14
Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu 

ngồi
5

1

2

3

4

5

1 GDTC 8A 13 Chủ đề: Nhảy cao kiểu bước qua
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

2 GDTC 8A 14 Kĩ thuật chạy đà kết hợp với dậm nhảy
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

3 GDTC 8B 13 Chủ đề: Nhảy cao kiểu bước qua
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

4 GDTC 8B 14 Kĩ thuật chạy đà kết hợp với dậm nhảy
Còi, trụ, đệm nhảy 

cao
1

5

Thứ 6

 

(20/10/

2023)

Thứ 7

 

(21/10/

2023)

Sáng

Chiều

Chủ 

nhật

 

(22/10/

2023)

NỘI DUNG 

ĐIỀU CHỈNH 

TRONG 

TUẦN



GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Hữu Cận

PHÊ DUYỆT

NỘI DUNG 

ĐIỀU CHỈNH 

TRONG 

TUẦN


